Mẫu 2C-BNV/2008
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

	Ảnh màu

(4 x 6 cm)
	1) Họ và tên khai sinh: ĐINH VĂN ĐỆ
2) Tên gọi khác: Không
3) Sinh ngày: 12 tháng 08 năm 1974, Giới tính (nam, nữ): Nam
4) Nơi sinh: Thanh Lôc Đán -  Quận 2 - Đà Nẵng
5) Quê quán: Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam


6) Dân tộc: Kinh                                7) Tôn giáo: Không
8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 130 – Lê Lợi – F.3- Gò Vấp – TP.HCM
9) Nơi ở hiện nay:                             130 – Lê Lợi – F.3- Gò Vấp – TP.HCM
10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Giảng Viên
11) Ngày tuyển dụng: 01/01/2001, Cơ quan tuyển dụng: Đại học Công nghiệp TP.HCM
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Trưởng Cơ sở 2
13) Công việc chính được giao: Giảng dạy; Quản lý Đào tạo, tuyển sinh
14) Ngạch công chức (viên chức): Giảng Viên (A1), Mã ngạch: 15.111
Bậc lương: 7  Hệ số: 4.32,  Ngày hưởng:01/12/2013, 
Phụ cấp chức vụ: 0.5, Phụ cấp khác: 

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông 12/12 – Chính qui
15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ Kỹ thuật
15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp       15.4-Quản lý nhà nước:  Sơ cấp       
	(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)
	(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,........)


15.5- Ngoại ngữ:  C,                        15.6-Tin học: B
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/10/2006, Ngày chính thức: 26/10/2007
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: 26/03/1986 – UVBCH Đoàn trường
18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất 

20) Sở trường công tác: Giảng dạy, Quản lý Giáo dục, Quản lý đào tạo, tuyển sinh
21) Khen thưởng:2 Bằng khen và 1 bằng Chiến sĩ thi đua Bộ 22) Kỷ luật: Không
	(Hình thức cao nhất, năm nào)
	(về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)


23) Tình trạng sức khoẻ: tốt:, Chiều cao: 1.73m, Cân nặng: 90kg, Nhóm máu: B
24) Là thương binh hạng: …./……, Là con gia đình chính sách: 

	
	(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)


25) Số chứng minh nhân dân: 025372149   Ngày cấp: 04/10/2010
26) Số sổ BHXH: 

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

	Đại học SPKT TP.HCM
	Cơ khí Chế tạo máy
	09/1994-12/1999
	Chính qui
	Kỹ sư

	Đại học SPKT TP.HCM
	Sư phạm bậc 2
	09/1994-12/1999
	Chính qui
	Chứng chỉ

	Đại học SPKT TP.HCM
	Cơ khí Chế tạo máy
	03/2002-03/2004
	Tập trung
	Thạc sĩ

	ĐHSPKT TP.HCM
	Lý luận dạy học Đại học
	2003
	Tập trung
	Chứng chỉ

	Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục
	Giáo dục Đại học
	2003
	Tập trung
	Chứng chỉ

	ĐHSPKT Hưng Yên - ĐHSPKT TP.HCM
	Bồi dưỡng phương pháp dạy học cho giảng viên hạt nhân
	28/02-02/4/2005
	Tập trung
	Chứng nhận

	Tổng cục dạy nghề - ĐHSPKT TP.HCM
	Phát triển chương trình và tài liệu hướng dẫn
	22/8-04/9/2005
	Tập trung
	Chứng nhận

	Viện IASS
	Cơ khí Chế tạo máy
	2007 - 2010
	Tập trung
	Tiến sĩ

	ĐH Mở TP. HCM
	Xây dựng chuẩn đầu ra và Phát triển chương trình giáo dục Đại học
	2010
	Tập trung
	Chứng nhận

	ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà nội
	Quản lý Giaó dục
	26/8-30/11/2013
	Tập trung
	Chứng chỉ

	Trung tâm chất lượng Quốc tế
	Internal Auditer of Quality Management System
	2005
	Tập trung
	Chứng nhận

	Seameo Voctech – Brunei Darussalam
	Management Course for Tvet admintrators
	2007
	Tập trung
	Chứng nhận

	Seameo Voctech – Brunei Darussalam
	Curriclum Development to match Industrial needs and workplace requirements
	2010
	Tập trung
	Chứng nhận


	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,......

	2001-2004
	Giảng viên Khoa Cơ khí

	2005-2007
	Chủ nhiện Bộ môn Cơ khí Chế tạo máy, Bí thư Đoàn Khoa

	2007 - 2009
	Phó trưởng phòng Đào tạo, Phó Bí thư Chi bộ 2

	2010 - 2011
	Trưởng phòng Đào tạo, Phó Bí thư Chi bộ 2

	2011 - 2012
	Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng

	2012 - 2013
	Phó trưởng khoa Cơ Khí

	2013 - 2014
	Phó trưởng Cơ sở 2


29) Đặc điểm lịch sử bản thân: 
- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....)
Không có
- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .........?): 
Không có

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?

Không có

30) Quan hệ gia đình
a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột
	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ........)

	Cha
	Đinh Văn Quýt
	1931
	Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Thầy Giáo Làng – Hoạt động cách mạng(nuôi cán bộ), cán bộ xây dựng cơ bản  Hợp tác xã Nông nghiệp(đã mấtdo tuổi già)

	Mẹ
	Nguyễn Thị Thơ
	1932
	Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Hoạt động cách mạng(nuôi cán bộ), làm nông, buôn bán(đã mấ do tuổi già)

	Chị
	Đinh Thị Nguyệt
	1957
	Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Thanh niên xung phong, lấy chồng làm nông tại quê nhà

	Chị
	Đinh Thị Huệ
	1965
	Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Cán bộ văn hóa thôn, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, lấy chồng làm nông tại quê nhà

	Anh
	Đinh Văn Tám
	1968
	Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, lấy vợ làm nông tại quê nhà. Hiện ở Q. Gò Vấp TP.HCM

	Chị
	Đinh Thị Mười
	1970
	Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. , Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, lấy chồng làm nông tại quê nhà


b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Bản thân chưa lập gia đình
31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức
	Tháng/năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã ngạch/bậc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	


32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức
                                                  TP.HCM. Ngày……. tháng…… năm ………
	Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý 
và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)


          Đinh Văn Đệ

